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KẾ HOẠCH
Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024
	
Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 07/03/2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Sông Mã về việc thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" năm 2024.
Ủy ban nhân dân xã Nà Nghịu xây dựng Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Phong trào; gắn việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2026 đã được Thủ tướng Chính phủ đặt ra tại Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2021;
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chú trọng xây dựng đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú; giữ gìn những giá trị văn hóa tốt đẹp; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng nông thôn mới.
 2. Yêu cầu
- Xác định rõ nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị liên quan; các bản trong công tác phối hợp tham mưu triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024 trên địa bàn xã;
- Tổ chức triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024 với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế tại các bản.
II. CHỈ TIÊU
1. Chỉ tiêu toàn xã
- Danh hiệu gia đình văn hóa: 55,0%
- Danh hiệu bản văn hóa 45,7%
- Danh hiệu Cơ quan, đơn vị văn hóa: 100%
- Tỷ lệ người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên: 30% 
- Tỷ lệ gia đình  tập luyện TDTT: 26%
- Số câu lạc bộ TDTT: 02 CLB.
2. Chỉ tiêu các bản
( Có biểu giao chỉ tiêu kèm theo)
III. NHIỆM VỤ
1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các bản triển khai thực hiện toàn diện các nội dung của Phong trào. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung thực hiện Phong trào theo Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2026.
	3. Chỉ đạo triển khai thực hiện chặt chẽ, khách quan, công bằng việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa theo đúng quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ để nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa.
4. Tuyên truyền, vận động và tổng hợp kết quả đăng ký xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Bản văn hoá”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới” năm 2024.
5. Tuyên truyền, vận động thực hiện “Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, ý chí, nhân cách, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đào tạo nguồn nhân lực góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức tốt Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; xây dựng, phổ biến, tài liệu tranh ảnh, video, clip... hướng dẫn luyện tập thể dục thể thao phù hợp với lứa tuổi, giới tính, vùng miền.
6. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa theo quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ; kiểm tra kết quả triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024 tại các bản, cơ quan, đơn vị thuộc xã.
7. Tiếp nhận, phân bổ tài liệu tuyên truyền về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
8. Căn cứ chương trình, kế hoạch của huyện, cử cán bộ công chức tham gia Hội nghị tập huấn do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và  Ban Chỉ đạo Phong trào của tỉnh “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tổ chức.
9. Tổng hợp kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024 và đăng ký danh hiệu văn hóa năm 2024.
IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
	1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về vai trò của văn hóa, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa; gắn với tổ chức tốt các phong trào thi đua ở cơ sở; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể, hộ gia đình văn hóa có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các cấp. 
2. Đưa mục tiêu thực hiện Phong trào vào nghị quyết của các cấp ủy Đảng, kế hoạch của các cấp chính quyền để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Kiện toàn tổ chức, hoạt động và bảo đảm điều kiện cho phong trào ở các cấp hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Chú trọng công tác giáo dục, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang gương mẫu thực hiện phong trào. 
3. Bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên cho hoạt động phong trào các cấp; kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ; kinh phí khen thưởng các cá nhân, gia đình, cộng đồng, tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện phong trào theo quy định pháp luật hiện hành.
	4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa theo đúng quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ nhằm chấn chỉnh những biểu hiện bình xét qua loa, đại khái, không đúng quy trình. Kiên quyết loại bỏ bệnh hình thức, chạy theo thành tích.
	5. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ cho các hoạt động của Phong trào; tạo mọi điều kiện cần thiết để Nhân dân chủ động, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, phát triển và nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở. Phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát huy hiệu quả các danh hiệu văn hóa; có cách nghĩ, cách làm tích cực, sáng tạo; kịp thời bổ sung những giải pháp đặc thù trong quá trình thực hiện Phong trào phù hợp với thực tiễn của từng địa phương.
V. KINH PHÍ 
Kinh phí thực hiện Phong trào sử dụng kinh phí được cấp theo Quyết định số 5988/QĐ-UBND ngày 18/12/2024 của UBND huyện Sông Mã về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2024.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Thường trực Đảng uỷ: Chỉ đạo, định hướng đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về phát triển văn hóa, về cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" bằng các hình thức phù hợp.
2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã: Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền vận động đến từng người dân, hộ gia đình, khu dân cư và toàn xã hội thực hiện hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  tham gia chỉ đạo và giám sát việc thực hiện quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đô thị văn minh. Phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng các tiêu chí văn hóa trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
3. Đề nghị Công đoàn cơ sở xã: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa theo Hướng dẫn số 58/HD-TLĐ ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đẩy mạnh các hoạt động, tổ chức xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân lao động trên địa bàn xã. Phối hợp với bộ phận Văn hóa – Xã hội, các đơn vị liên quan thực hiện Chương trình Phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, lao động trong các cơ quan, đơn vị, giai đoạn 2021 - 2026.
4. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ xã:	Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững; thực hiện bình đẳng giới trong gia đình, phòng, chống bạo lực trong gia đình; lồng ghép các nội dung thực hiện Phong trào vào các buổi sinh hoạt chuyên đề cho cán bộ các cấp Hội, tạo dựng môi trường an toàn, tin cậy, yêu thương trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.
5. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã: Triển khai các phong trào hành động cách mạng để hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tiền hôn nhân và tôn vinh, tuyên dương các gia đình trẻ tiêu biểu. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ban quản lý các bản xây dựng và duy trì hoạt động của các thiết chế văn hóa, các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh, thiếu nhi.
6. Đề nghị Hội Cựu chiến binh xã: Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” vận động các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các Phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đề cao cảnh giác, đấu tranh với mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị ngay từ cơ sở.
7. Đề nghị Hội Nông dân xã: Phối hợp với các ngành chuyên môn thuộc UBND xã triển khai thực hiện Chương trình phối hợp về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao giai đoạn 2021 - 2025.
8. Các ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã 
8.1. Bộ phận Văn hoá – Xã hội (Phụ trách VHTT&DL)
- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bản, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 
- Thực hiện tốt quy định về tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả hoạt động với lãnh đạo UBND xã, tham mưu UBND xã báo cáo Phòng VH&TT, UBND huyện.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể xã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu và miền núi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh ủy về “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn huyện. 
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, mở các chuyên mục tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác văn hóa, giới thiệu kịp thời gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm, những mô hình làm tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". 
	- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024.
8.2. Bộ phận Kế toán: Tham mưu UBND xã phân bổ kinh phí kinh phí từ ngân sách nhà nước chi cho Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
8.3. Bộ phận Văn hoá – Xã hội (Phụ trách Lao động, Thương binh và Xã hội): Chủ trì, phối hợp với bộ phận VHTT&DL tuyên truyền các giải pháp thực hiện Quyền trẻ em trong xây dựng “Gia đình văn hóa”; “Khu dân cư văn hóa”; đề xuất các giải pháp phòng, chống bạo hành trẻ em, xâm hại trẻ em, triển khai các giải pháp ngăn ngừa các tệ nạn xã hội gắn với xây dựng khu dân cư văn hóa, văn minh. 
8.4. Công an xã
- Thực hiện các nội dung Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội xã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo phòng, chống và kiểm soát ma túy giai đoạn 2021 -2025, trên địa bàn huyện.
- Chủ trì phối hợp với và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyên truyền về văn hóa giao thông đối với người tham gia giao thông, chủ quản lý các phương tiện giao thông; thực hiện toàn diện, đồng bộ các giải pháp nhằm giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông, đặc biệt những vụ giao thông làm chết nhiều người do lái xe vi phạm quy định pháp luật về điều khiển phương tiện giao thông.
8.5. Ban Chỉ huy Quân sự xã: Đẩy mạnh thực hiện “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
8.6. Bộ phận địa chính (Phụ trách NLN): Chủ trì, phối hợp với bộ phận VHTT&DL thực hiện hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
8.7. Văn phòng HĐND và UBND xã:
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền nâng cao văn hóa, y đức của y bác sĩ trong trạm y tế, cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn xã; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại thuốc lá trong gia đình, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, trường học; các cơ sở khám, chữa bệnh, hướng tới xây dựng môi trường không khói thuốc lá. 
- Phối hợp với bộ phận VHTT&DL hướng dẫn khen thưởng tại Hội nghị biểu dương Gia đình văn hóa tiêu biểu theo tiêu chuẩn quy định, trình UBND xã xem xét quyết định.
8.8. Bộ phận địa chính (Phụ trách ĐT&MT): Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, các bản tổ chức tuyên truyền, vận động người dân, cơ quan, đơn vị giữ gìn vệ sinh môi trường trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vận động người dân tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, không sử dụng chất cấm, chất bảo quản vượt quá quy định trong chăn nuôi, trồng trọt.  
8.9. Các đơn vị trường: Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai Chỉ thị số số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trong các trường học trên địa bàn xã nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý học sinh, tăng cường giáo dục pháp luật về văn hóa giao thông. 
8.10. Ban quản lý các bản
- Căn cứ kế hoạch của UBND xã và tình hình thực tế tại địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024; thực hiện các nhiệm vụ, các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào;
	- Phát động phong trào thi đua giữ gìn vệ sinh cảnh quan môi trường tại bản, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, HTX trên địa bàn làm điểm nhấn cho hoạt động phong trào năm 2024; tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí “Xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước” .
- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân (xã hội hoá) đầu tư phát triển hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ Nhân dân phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa thể thao và quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá chất lượng, hiệu quả sử dụng các công trình thiết chế văn hóa.
- Thực hiện công tác biểu dương, khen thưởng, đề xuất công nhận danh hiệu văn hóa đối với bản, các hộ gia đình tiêu biểu thực hiện phong trào theo quy định của pháp luật.
9. Chế độ báo cáo
Báo cáo kết quả triển khai bằng văn bản gửi về UBND xã (qua bộ phận VHTT&DL) báo cáo 6 tháng trước ngày 05/6; Báo cáo năm trước ngày 05/11/2024.
		Trên đây là Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024. Ủy ban nhân dân xã đề nghị các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, Trưởng 35 bản triển khai thực hiện./.
	Nơi nhận:
- Phòng VH&TT huyện;
- Chủ tịch UBND xã;
- Các PCT UBND xã;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã;
- Các tổ chức CT-XH xã;
- BQL 35 bản;
- Lưu: VT, VH-XH (X45b).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 






Vũ Văn Sử

























	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	CHỈ TIÊU CÁC BẢN NĂM 2024
(Kèm theo Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2024
của UBND xã Nà Nghịu)

	TT
	Tên bản
	Tổng số hộ
	Gia đình VH 2023
	Gia đình VH 3 năm
	Số gia đình VH được tặng giấy khen (15%) 
	Ghi chú (ĐK 2024)hộ

	
	
	
	Số hộ 
	Tỷ lệ %
	Số hộ
	Tỷ lệ %
	Số hộ
	Tỷ lệ %
	

	1
	Quyết Tiến
	205
	110
	53,7
	34
	16,6
	3
	1,5
	117

	2
	Quyết Thắng
	90
	22
	19,8
	19
	21,1
	0
	0,0
	60

	3
	Lê Hồng Phong
	123
	78
	63,4
	78
	63,4
	14
	11,4
	92

	4
	Phòng Sài
	112
	74
	66,1
	62
	55,4
	9
	8,0
	98

	5
	Nà Hin
	118
	79
	66,9
	61
	51,7
	5
	4,2
	110

	6
	Nà Hin II
	103
	54
	52,4
	44
	42,7
	10
	9,7
	97

	7
	Bản Kéo
	63
	36
	57,1
	36
	57,1
	4
	6,3
	59

	8
	Bản Thón
	165
	70
	42,4
	17
	10,3
	4
	2,4
	159

	9
	Huổi Cói
	125
	67
	53,6
	41
	32,8
	2
	1,6
	82

	10
	Sào Và
	135
	22
	16,3
	22
	16,3
	2
	1,5
	98

	11
	Lọng Lằn
	61
	25
	41,0
	25
	41,0
	3
	4,9
	52

	12
	Nong Lếch
	60
	4
	6,7
	0
	0,0
	0
	0,0
	41

	13
	Cánh Kiến
	151
	98
	64,9
	54
	35,8
	0
	0,0
	136

	14
	Tây Hồ
	94
	60
	63,8
	35
	37,2
	5
	5,3
	84

	15
	Quyết Tâm
	47
	17
	36,2
	16
	34,0
	2
	4,3
	41

	16
	Nậm Ún
	190
	19
	10,0
	5
	2,6
	5
	2,6
	95

	17
	Co Phường
	108
	21
	19,4
	15
	13,9
	1
	0,9
	104

	18
	Ngu Hấu
	60
	8
	13,3
	8
	13,3
	1
	1,7
	20

	19
	Bom Phung
	50
	11
	22,0
	5
	10,0
	1
	2,0
	26

	20
	Bản Mung
	121
	84
	69,4
	38
	31,4
	6
	5,0
	111

	21
	Tiền Phong
	56
	33
	58,9
	12
	21,4
	12
	21,4
	40

	22
	Phiêng Tòng
	92
	45
	48,9
	45
	48,9
	8
	8,7
	65

	23
	Lươi Là
	151
	75
	49,7
	20
	13,2
	3
	2,0
	121

	24
	Mé Bon
	226
	26
	11,5
	21
	9,3
	2
	0,9
	210

	25
	Xum Côn
	87
	32
	36,8
	26
	29,9
	3
	3,4
	77

	26
	Nà Pàn
	112
	19
	17,0
	14
	12,5
	2
	1,8
	105

	27
	Nà Pàn II
	121
	17
	14,0
	4
	3,3
	0
	0,0
	106

	28
	Hua Pàn
	36
	14
	38,9
	5
	13,9
	0
	0,0
	19

	29
	Huổi Lìu
	77
	45
	58,4
	26
	33,8
	3
	3,9
	65

	30
	Nà Nghịu
	184
	53
	28,8
	33
	17,9
	4
	2,2
	180

	31
	Nà Nghịu II
	202
	74
	36,6
	33
	16,3
	11
	5,4
	199

	32
	Tân Hợp
	118
	105
	89,0
	88
	74,6
	13
	11,0
	112

	33
	Trại Giống
	147
	132
	89,8
	132
	89,8
	3
	2,0
	147

	34
	Hưng Mai
	182
	92
	50,5
	92
	50,5
	12
	6,6
	143

	35
	Nang Cầu
	95
	57
	60,0
	23
	24,2
	8
	8,4
	95

	 
	TỔNG SỐ
	4067
	1778
	0,0
	1189
	 
	161
	 
	3366
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